                                       ĐỀ KIỂM TRA HK II - NĂM HỌC 2020-2021
                                              MÔN :  HÓA               LỚP : 11

                                              THỜI GIAN :  45 PHÚT

Câu 1 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ mất nhãn sau:
                            Axetanđehit, phenol, ancol tert-butylic, glixerol, benzen
Câu 2 (2 điểm): Hoàn thành các phản ứng sau

a, Trùng hợp etilen

b, axetilen   +  HCl  
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c, Trùng hợp vinyl clorua

d, Nhị hợp axetilen
Câu 3 (2 điểm): Cho 2 ml dung dịch KOH 0,35 M tác dụng vừa đủ với hỗn hợp X gồm ancol sec-butylic và phenol. Cũng lượng hỗn hợp X đó cho tác dụng vừa đủ với 0,0028 mol Na. Tính % theo số mol các chất có trong X.

Câu 4 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol A và B cùng thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic, thu được 7,74 gam H​2O. Biết khối lượng hai ancol tham gia phản ứng đốt cháy là 6,42 gam. Tìm công thức phân tử của A và B.
Câu 5 (1 điểm): Nung 0,04 mol C2H2 và 0,05 mol H2  với Ni (hiệu suất H=100%) được hỗn hợp X gồm 3 chất, dẫn X qua dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 2,4 gam kết tủa. Tính số mol chất có phân tử khối lớn nhất trong X.
Câu 6 (1 điểm): Viết CTCT và gọi tên các ancol mạch hở có CTPT C4H10O.
                 (Cho biết :C=12, H=1, O=16, Cu=64, Na=23, Ag= 108, K=39, S=32, N=14 )
MA TRẬN ĐỀ THI
KHỐI 11

	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG

	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	NÂNG CAO
	

	Phân biệt
	
	2
	
	
	2

	Bài toán đốt 
	
	
	2
	
	2

	Bài toán hỗn hợp 
	
	
	2
	
	2

	Viết CTCT và Gọi tên
	
	1
	
	
	1

	Chuỗi pứ
	2
	
	
	
	2

	Nâng cao
	
	
	
	1
	2

	Tổng
	2
	3
	4
	1
	10


                                                                       ĐÁP ÁN

	   Câu 
	                                         Đáp án
	  Điểm

	1
	       Bảng 1 đ (sai 1chat k chấm bảng )

        4pt  (( sai hiện tượng ở bảng k chấm pt ) 0,25x4

	2

	2
	Mỗi pt 0,5 (sai cb -0,25)
	2

	3
	Mol KOH= 0,0007
C6H5-OH      +      KOH → C6H5-OK+ H2O
     x
x
C6H5-OH      +       Na    → C6H5-OK       +        1/2H2
    x
x
C4H9​​- OH      +      Na  →   C4H9-OK        +    1/2H2
    y
y
hệ x+y= 0,0028,  x= 0,0007

y= 0,0021

%Phenol= 25%
%= ancol= 75%

	0.25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	Mol H2O= 0,43
CnH2n+2O +  3n/2O2  → n CO2   + (n+1) H2O


[image: image2.wmf]43

,

0

1

42

,

6

18

14

+

=

+

n

n

  

=> n= 3,3       

3≤3,3≤4

n=3 C3H7OH,   n=4 C4H9OH


	0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

	5
	Gọi a,b,c số mol C2H2,C2H4,C2H6  trong X

Khối lượng Ag2C2 = 240a= 2,4=>a= 0,01

nC =2a+2b+2c=0,04x2= 0,08=> b+c=0.03 (1)

nH=2a+4b+6c=2x0.04+ 2x0,05= 0,18=> 2b+3c= 0,08  (2)

 từ (1), (2) => c= 0,02
	0,025

0,025

0,025

0,025

	6
	4 cái 0,25 
Sai CT không cho điểm

Sai 1hoặc2 tên -0,25
	1
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